Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật về thuế năm 2021 (còn hiệu lực)

	Stt
	Tên văn bản
	Nội dung văn bản
	Ngày ban hành

	Luật

	1
	Luật quản lý thuế 2019
	13/6/2019

	2
	Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007
	21/11/2017

	3
	Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
	06/4/2016

	4
	Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016
	06/4/2016

	5
	Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014
	26/11/2014

	6
	Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014
	26/11/2014

	7
	Luật phí và lệ phí 2015
	25/11/2014

	8
	Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013
	19/6/2013

	9
	Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013
	19/6/2013

	10
	Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012
	22/11/2012

	11
	Luật thuế bảo vệ môi trường 2010
	15/11/2010

	12
	Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010
	17/6/2010

	13
	Luật thuế tài nguyên 2009
	25/11/2009

	14
	Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008
	14/11/2008

	15
	Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
	03/6/2008

	16
	Luật Thuế giá trị gia tăng 2008
	03/6/2008

	17
	Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993
	10/7/1993

	Nghị định

	18
	Nghị định 126/2020/NĐ-CP
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	19/10/2020

	19
	Nghị định 125/2020/NĐ-CP
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
	19/10/2020

	20
	Nghị định 111/2020/NĐ-CP
	Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa CHXHCN VN và Liên minh Châu Âu giai đoạn 2020 – 2022
	18/9/2020

	21
	Nghị định 109/2020/NĐ-CP
	Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
	15/9/2020

	22
	Nghị định 100/2020/NĐ-CP 
	Về kinh doanh hàng miễn thuế
	28/8/2020

	23
	Nghị định 41/2020/NĐ-CP
	Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
	08/4/2020

	24
	Nghị định 53/2020/NĐ-CP
	Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
	05/5/2020

	25
	Nghị định 22/2020/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
	24/02/2020

	26
	Nghị định 20/2019/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP  về lệ phí trước bạ
	21/02/2019

	27
	Nghị định 119/2018/NĐ-CP
	Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
	12/9/2018

	28
	Nghị định 123/2017/NĐ-CP
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
	14/11/2017

	29
	Nghị định 164/2016/NĐ-CP
	Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
	24/12/2016

	30
	Nghị định 140/2016/NĐ-CP
	Về lệ phí trước bạ
	10/10/2016

	31
	Nghị định 120/2016/NĐ-CP
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí
	23/8/2016

	32
	Nghị định 139/2016/NĐ-CP
	Quy định về lệ phí môn bài
	04/10/2016

	33
	Nghị định 134/2016/NĐ-CP
	Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
	01/9/2016

	34
	Nghị định 100/2016/NĐ-CP
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế
	01/7/2016

	35
	Nghị định 108/2015/NĐ-CP
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
	28/10/2015

	Thông tư

	36
	Thông tư 74/2020/TT-BTC
	[bookmark: loai_1_name]Quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ
	10/8/2020

	37
	Thông tư 65/2020/TT-BTC
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
302/2016/TT-BTC hướng dẫn lệ phí môn bài
	09/7/2020

	38
	Thông tư 58/2020/TT-BTC 
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh
	12/6/2020

	39
	Thông tư 56/2020/TT-BTC
	Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
	12/6/2020

	40
	Thông tư 46/2020/TT-BTC 
	Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không
	27/5/2020

	41
	Thông tư 01/2020/TT-BTC
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm
	03/01/2020

	42
	Thông tư 90/2019/TT-BTC
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC và Thông tư 17/2017/TT-BTC
	31/12/2019

	43
	Thông tư 27/2019/TT-NHNN
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2014/TT-NHNN
	25/12/2019

	44
	Thông tư 66/2019/TT-BTC
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC
	20/9/2019

	45
	Thông tư 59/2019/TT-BTC
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân
	30/8/2019

	46
	Thông tư 47/2019/TT-BTC
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
	05/8/2019

	47
	Thông tư 87/2018/TT-BTC
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  215/2013/TT-BTC
	27/9/2018

	Quyết định

	50
	Quyết định 3153/QĐ-TCHQ 2020
	Về việc ban hành quy định định dạng thông điệp dữi liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT trong hệ thống hoàn thuế GTGT cho NNN, người VN định cư ở nước ngoài mua hàng ở VN và mang theo khi xuất cảnh
	13/11/2020

	51
	Quyết định 1557/QĐ-TCT 2020
	Về việc thiết lập hệ thống kênh thông tin hỗ trợ NNT qua hệ thống ETAX
	02/10/2020

	52
	Quyết định 1215/QĐ-TCT
	Về việc sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm tra thuế
	03/9/2020

	53
	Quyết định 1238/QĐ-BTC 
	Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
	21/8/2020

	54
	Quyết định 967/QĐ-BTC
	Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BTC
	25/6/2020

	55
	Quyết định 19/2020/QĐ-TTg
	Về việc thu phí sử dụng dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
	17/6/2020

	56
	Quyết định 635/QĐ-TCT 
	Ban hành quy chế về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
	11/5/2020



